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THÔNG TƯ

Hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay ra nước ngoài 
và thu hồi nợ bảo lãnh cho người không cư trú

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 ngày 13 tháng 12 năm 2005;

Căn cứ Pháp lệnh số 06/2013/PL-UBTVQH13 ngày 18 tháng 3 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối;

Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối,

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay ra nước ngoài và thu hồi nợ bảo lãnh cho người không cư trú.

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này quy định về việc:

a) Mở và sử dụng tài khoản để thực hiện khoản cho vay ra nước ngoài, thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh và thu hồi nợ bảo lãnh cho người không cư trú của tổ chức kinh tế sau khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện việc cho vay, bảo lãnh cho người không cư trú;

b) Mở và sử dụng tài khoản để thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh và thu hồi nợ bảo lãnh cho người không cư trú của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

c) Thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi khoản cho vay ra nước ngoài; đăng ký, đăng ký thay đổi khoản thu hồi nợ bảo lãnh phát sinh từ việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho người không cư trú của tổ chức kinh tế;

d) Thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi khoản thu hồi nợ bảo lãnh phát sinh từ việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho người không cư trú của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

2. Ngoài các quy định tại Thông tư này, việc cho vay, thu hồi nợ nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay, thu hồi nợ nước ngoài của tổ chức tín dụng và quy định về bảo lãnh ngân hàng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bảo lãnh cho người không cư trú (sau đây gọi là “Bên bảo lãnh”).

2. Tổ chức kinh tế được Thủ tướng Chính phủ cho phép cho vay đối với người không cư trú (sau đây gọi là “Bên cho vay”).

3. Tổ chức kinh tế được Thủ tướng Chính phủ cho phép bảo lãnh cho người không cư trú (sau đây gọi là “Bên bảo lãnh”).

4. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động cho vay ra nước ngoài và bảo lãnh cho người không cư trú của tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Bảo lãnh cho người không cư trú là việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức kinh tế là người cư trú cam kết bằng văn bản với bên nhận bảo lãnh sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho bên được bảo lãnh là người không cư trú khi bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết với bên nhận bảo lãnh.

2. Thu hồi nợ bảo lãnh là việc Bên bảo lãnh thu hồi khoản nợ từ bên được bảo lãnh là người không cư trú sau khi đã thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.

3. Thỏa thuận cho vay là văn bản thỏa thuận giữa Bên cho vay và bên vay nước ngoài là người không cư trú có hiệu lực giải ngân và thu hồi nợ, trong đó quy định các điều khoản và điều kiện của khoản cho vay ra nước ngoài về mục đích sử dụng vốn vay, phương thức cho vay, số vốn cho vay, lãi suất, thời hạn, kỳ hạn trả nợ, phương thức trả nợ, nội dung về bảo đảm khoản vay (nếu có), và những cam kết khác có liên quan.

4. Thỏa thuận cấp bảo lãnh là văn bản thỏa thuận giữa Bên bảo lãnh, bên được bảo lãnh và các bên liên quan (nếu có), trong đó quy định hình thức nhận nợ và trách nhiệm hoàn trả của bên được bảo lãnh cho bên bảo lãnh.

5. Cam kết bảo lãnh là cam kết của Bên bảo lãnh với bên nhận bảo lãnh về việc bên bảo lãnh sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho bên được bảo lãnh là người không cư trú khi bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết với bên nhận bảo lãnh. Cam kết bảo lãnh có thể được thực hiện theo hình thức Thư bảo lãnh, Hợp đồng bảo lãnh và hình thức cam kết khác do các bên tự thỏa thuận trên cơ sở không trái với quy định của pháp luật Việt Nam.

6. Đại diện bên bảo lãnh trong khoản đồng bảo lãnh của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là bên bảo lãnh được các bên bảo lãnh khác thống nhất ủy quyền để quản lý tài khoản thực hiện bảo lãnh; thực hiện các thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi khoản thu hồi nợ bảo lãnh với Ngân hàng Nhà nước và các nội dung khác theo ủy quyền (sau đây gọi là đại diện bên bảo lãnh).

7. Đăng ký, đăng ký thay đổi khoản cho vay ra nước ngoài là việc bên cho vay thực hiện đăng ký với Ngân hàng Nhà nước về khoản cho vay ra nước ngoài hoặc về các thay đổi liên quan đến khoản cho vay ra nước ngoài đã được Ngân hàng Nhà nước xác nhận tại văn bản xác nhận đăng ký theo quy định tại Thông tư này.

8. Đăng ký, đăng ký thay đổi khoản thu hồi nợ bảo lãnh là việc bên bảo lãnh thực hiện đăng ký với Ngân hàng Nhà nước về khoản thu hồi nợ bảo lãnh hoặc về các thay đổi liên quan đến khoản thu hồi nợ bảo lãnh đã được Ngân hàng Nhà nước xác nhận tại văn bản xác nhận đăng ký theo quy định tại Thông tư này.

9. Xác nhận đăng ký là văn bản của Ngân hàng Nhà nước xác nhận việc bên cho vay, bên bảo lãnh đã thực hiện đăng ký khoản cho vay ra nước ngoài, khoản thu hồi nợ bảo lãnh theo quy định tại Thông tư này.

10. Xác nhận đăng ký thay đổi là văn bản của Ngân hàng Nhà nước xác nhận việc Bên cho vay đã thực hiện đăng ký thay đổi khoản cho vay ra nước ngoài hoặc Bên bảo lãnh đã thực hiện đăng ký thay đổi khoản thu hồi nợ bảo lãnh khi thay đổi các nội dung đã được Ngân hàng Nhà nước xác nhận tại văn bản xác nhận đăng ký.

11. Tổ chức tín dụng cung ứng dịch vụ tài khoản là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi Bên cho vay, Bên bảo lãnh mở tài khoản để thực hiện khoản cho vay ra nước ngoài, khoản bảo lãnh cho người không cư trú theo quy định của pháp luật hiện hành.

12. Tài khoản thực hiện bảo lãnh là tài khoản của Bên bảo lãnh mở tại một (01) tổ chức tín dụng cung ứng dịch vụ tài khoản để thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, thu hồi nợ bảo lãnh từ người không cư trú và các khoản phí liên quan đến giao dịch bảo lãnh.

13. Tài khoản cho vay ra nước ngoài là tài khoản của Bên cho vay mở tại một (01) tổ chức tín dụng cung ứng dịch vụ tài khoản để thực hiện giải ngân, thu hồi nợ của khoản cho vay ra nước ngoài.

Điều 4. Trách nhiệm của Bên cho vay, Bên bảo lãnh

1. Chịu trách nhiệm nghiên cứu về năng lực pháp lý, năng lực tài chính của bên vay, bên được bảo lãnh là người không cư trú nhằm đảm bảo thu hồi nợ gốc và lãi theo thỏa thuận cho vay, thỏa thuận cấp bảo lãnh.

2. Tự chịu rủi ro về pháp lý và tài chính trong việc ký kết và thực hiện thỏa thuận cho vay, cam kết bảo lãnh, thỏa thuận cấp bảo lãnh và các thỏa thuận khác có liên quan.

3. Tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật về quản lý ngoại hối, cho vay và thu hồi nợ nước ngoài, các quy định về bảo lãnh, bảo đảm tài sản, các quy định khác của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài có liên quan trong việc ký và thực hiện thỏa thuận cho vay, cam kết bảo lãnh, thỏa thuận cấp bảo lãnh.

Điều 5. Đối tượng thực hiện đăng ký, đăng ký thay đổi khoản cho vay ra nước ngoài, khoản thu hồi nợ bảo lãnh

1. Tổ chức kinh tế thực hiện cho vay ra nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú.

2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện bảo lãnh cho người không cư trú.

3. Đại diện bên bảo lãnh trong khoản đồng bảo lãnh của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho người không cư trú.

4. Trường hợp các thỏa thuận cho vay, thỏa thuận cấp bảo lãnh cho người không cư trú có sự tham gia của ít nhất hai (02) tổ chức kinh tế, từng tổ chức kinh tế thực hiện đăng ký, đăng ký thay đổi khoản cho vay ra nước ngoài, khoản thu hồi nợ bảo lãnh đối với phần cho vay, bảo lãnh của mình.
Điều 6. Các trường hợp không phải thực hiện đăng ký khoản thu hồi nợ bảo lãnh.

Trường hợp khoản nợ phát sinh từ việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh được Bên được bảo lãnh thanh toán cho Bên bảo lãnh trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, bên bảo lãnh không cần thực hiện đăng ký khoản thu hồi nợ bảo lãnh theo quy định tại Thông tư này.

Chương II
ĐĂNG KÝ VÀ ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI KHOẢN CHO VAY RA NƯỚC NGOÀI 
CỦA TỔ CHỨC KINH TẾ

Điều 7. Hồ sơ đăng ký khoản cho vay ra nước ngoài

1. Đơn đăng ký khoản cho vay ra nước ngoài (theo Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư này).

2. Hồ sơ pháp lý của Bên cho vay bao gồm: Bản sao được chứng thực từ bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp), Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép hoặc Quyết định thành lập Bên cho vay theo quy định của pháp luật (nếu có) và các bản sửa đổi (nếu có).

3. Bản sao (có xác nhận của Bên cho vay) văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ đối với khoản cho vay ra nước ngoài của tổ chức kinh tế.

4. Báo cáo về phương án thu xếp ngoại tệ của tổ chức kinh tế để cho vay ra nước ngoài.

5. Hồ sơ pháp lý của bên đi vay bao gồm: Bản sao được chứng thực từ bản chính và bản dịch tiếng Việt văn bản chấp thuận đầu tư do cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư cấp. Trường hợp tại các quốc gia/vùng lãnh thổ của bên đi vay không có thủ tục cấp văn bản chấp thuận đầu tư, bên cho vay nộp bản sao được chứng thực từ bản chính và bản dịch tiếng Việt văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư về việc đã đăng ký kinh doanh hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương (áp dụng đối với trường hợp Bên đi vay là doanh nghiệp có sự tham gia góp vốn của doanh nghiệp Việt Nam dưới hình thức đầu tư trực tiếp).

6. Bản sao và bản dịch tiếng Việt (có xác nhận của Bên cho vay) thỏa thuận cho vay ra nước ngoài.

7. Bản sao và bản dịch tiếng Việt (có xác nhận của Bên cho vay) các văn bản, thỏa thuận bảo lãnh, bảo đảm khoản cho vay ra nước ngoài (nếu có).

Điều 8. Trình tự thực hiện thủ tục đăng ký khoản cho vay ra nước ngoài

1. Trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày ký thỏa thuận cho vay và trước khi thực hiện giải ngân cho vay, Bên cho vay gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý Ngoại hối) một (01) bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 7 Thông tư này.

2. Trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước gửi Bên cho vay văn bản xác nhận đăng ký khoản cho vay ra nước ngoài bao gồm các nội dung chính sau: Bên cho vay; bên đi vay; các điều kiện cơ bản của khoản cho vay ra nước ngoài như kim ngạch cho vay, mục đích cho vay ra nước ngoài, lãi suất cho vay, lãi phạt, phí, hình thức bảo đảm, kế hoạch giải ngân, kế hoạch thu hồi nợ (gốc, lãi); tổ chức tín dụng cung ứng dịch vụ tài khoản và các nội dung khác liên quan đến khoản cho vay ra nước ngoài (nếu có). Trường hợp từ chối xác nhận đăng ký, Ngân hàng Nhà nước có văn bản nêu rõ lý do.
Điều 9. Hồ sơ đăng ký thay đổi khoản cho vay ra nước ngoài

1. Trường hợp có thay đổi bất kỳ nội dung nào liên quan đến khoản cho vay ra nước ngoài nêu tại văn bản của Ngân hàng Nhà nước xác nhận đăng ký khoản cho vay ra nước ngoài, Bên cho vay có trách nhiệm thực hiện đăng ký thay đổi khoản cho vay ra nước ngoài theo quy định tại Thông tư này.

2. Hồ sơ đăng ký thay đổi bao gồm:

a) Đơn đăng ký thay đổi khoản cho vay ra nước ngoài (theo Phụ lục số 02 kèm theo Thông tư này).

b) Bản sao và bản dịch tiếng Việt các thỏa thuận thay đổi đã ký (có xác nhận của Bên cho vay về tính chính xác của bản sao và bản dịch) trong trường hợp các nội dung thay đổi cần được thỏa thuận giữa các bên.

c) Bản sao và bản dịch tiếng Việt (có xác nhận của Bên cho vay về tính chính xác của bản sao và bản dịch) văn bản nêu ý kiến chấp thuận của bên bảo lãnh đối với các nội dung thay đổi trong trường hợp khoản cho vay ra nước ngoài được bảo lãnh bởi một bên thứ ba.

d) Bản sao (có xác nhận của Bên cho vay) văn bản nêu ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ về nội dung thay đổi khoản cho vay ra nước ngoài của tổ chức kinh tế (trường hợp thay đổi tăng số tiền cho vay hoặc kéo dài thời hạn khoản cho vay ra nước ngoài hoặc thay đổi bên cho vay).

đ) Xác nhận của tổ chức tín dụng cung ứng dịch vụ tài khoản về tình hình giải ngân, thu hồi nợ đến thời điểm đề nghị xác nhận đăng ký thay đổi (áp dụng đối với trường hợp đăng ký thay đổi kế hoạch giải ngân, thu hồi nợ).

e) Văn bản của Bên cho vay giải trình rõ về nội dung thay đổi khoản cho vay ra nước ngoài (áp dụng với trường hợp không có thành phần hồ sơ nêu tại điểm b, c Khoản này).

Điều 10. Trình tự thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi khoản cho vay ra nước ngoài

1. Trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày ký thỏa thuận thay đổi khoản cho vay ra nước ngoài và trước khi thực hiện nội dung thay đổi, bên cho vay gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý Ngoại hối) một (01) bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 9 Thông tư này.

2. Trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước gửi Bên cho vay văn bản xác nhận đăng ký thay đổi khoản cho vay ra nước ngoài.

3. Trường hợp từ chối xác nhận đăng ký thay đổi khoản cho vay ra nước ngoài, Ngân hàng Nhà nước có văn bản nêu rõ lý do.

Chương III
ĐĂNG KÝ VÀ ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI KHOẢN THU HỒI NỢ BẢO LÃNH

Điều 11. Hồ sơ đăng ký khoản thu hồi nợ bảo lãnh

1. Trường hợp khoản thu hồi nợ bảo lãnh từ hoạt động bảo lãnh cho người không cư trú của tổ chức kinh tế, hồ sơ đăng ký bao gồm:

a) Đơn đăng ký khoản thu hồi nợ bảo lãnh (theo Phụ lục số 03 kèm theo Thông tư này).

b) Hồ sơ pháp lý của Bên bảo lãnh bao gồm: Bản sao được chứng thực từ bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp), Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép hoặc Quyết định thành lập Bên bảo lãnh theo quy định của pháp luật (nếu có) và các bản sửa đổi (nếu có)

c) Bản sao (có xác nhận của Bên bảo lãnh) văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ đối với việc tổ chức kinh tế bảo lãnh cho người không cư trú.

d) Bản sao và bản dịch tiếng Việt (có xác nhận của Bên bảo lãnh) văn bản của bên nhận bảo lãnh yêu cầu Bên bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh;

đ) Bản sao và bản dịch tiếng Việt (có xác nhận của Bên bảo lãnh) cam kết bảo lãnh, thỏa thuận cấp bảo lãnh đã ký, thỏa thuận (hoặc thông báo) về việc thu hồi nợ Bên bảo lãnh đã trả thay cho bên được bảo lãnh.

e) Bản sao (có xác nhận của tổ chức tín dụng cung ứng dịch vụ tài khoản) chứng từ chứng minh việc bên bảo lãnh đã chuyển tiền thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.

2. Hồ sơ đăng ký khoản thu hồi nợ bảo lãnh áp dụng đối với khoản bảo lãnh hoặc khoản đồng bảo lãnh của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bao gồm:

a) Đơn đăng ký khoản thu hồi nợ bảo lãnh (theo Phụ lục số 03 kèm theo Thông tư này).

b) Bản sao và bản dịch tiếng Việt (có xác nhận của Bên bảo lãnh hoặc đại diện bên bảo lãnh) văn bản của bên nhận bảo lãnh yêu cầu bên bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh;

c) Bản sao và bản dịch tiếng Việt (có xác nhận của Bên bảo lãnh hoặc đại diện bên bảo lãnh) cam kết bảo lãnh, thỏa thuận cấp bảo lãnh đã ký, thỏa thuận (hoặc thông báo) về việc thu hồi nợ mà bên bảo lãnh đã trả thay cho bên được bảo lãnh.

d) Bản sao (có xác nhận của Bên bảo lãnh hoặc đại diện bên bảo lãnh) chứng từ chứng minh việc bên bảo lãnh đã chuyển tiền thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.

đ) Bản sao (có xác nhận của đại diện bên bảo lãnh) thỏa thuận giữa các Bên bảo lãnh về việc ủy quyền cho 01 (một) bên bảo lãnh đại diện thực hiện đăng ký khoản thu hồi nợ bảo lãnh với Ngân hàng Nhà nước (áp dụng với khoản đồng bảo lãnh).

Điều 12. Trình tự thực hiện thủ tục đăng ký khoản thu hồi nợ bảo lãnh

1. Trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày chuyển tiền thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, bên bảo lãnh hoặc đại diện bên bảo lãnh (trong trường hợp đồng bảo lãnh của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý Ngoại hối) một (01) bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 11 Thông tư này.

2. Trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ của bên bảo lãnh hoặc đại diện bên bảo lãnh, Ngân hàng Nhà nước gửi bên bảo lãnh hoặc đại diện bên bảo lãnh văn bản xác nhận đăng ký khoản thu hồi nợ bảo lãnh bao gồm các nội dung chính sau: Bên bảo lãnh hoặc Đại diện bên bảo lãnh; bên được bảo lãnh; bên nhận bảo lãnh; các điều kiện cơ bản của khoản thu hồi nợ bảo lãnh: hạn mức bảo lãnh, số tiền đã bảo lãnh, mục đích bảo lãnh, lãi suất thu hồi nợ, lãi phạt, phí, kế hoạch thu hồi nợ; tổ chức tín dụng cung ứng dịch vụ tài khoản và các nội dung khác liên quan đến khoản thu hồi nợ bảo lãnh (nếu có).

3. Trường hợp từ chối xác nhận đăng ký thay đổi, Ngân hàng Nhà nước có văn bản nêu rõ lý do.

Điều 13. Hồ sơ đăng ký thay đổi khoản thu hồi nợ bảo lãnh

Trường hợp có thay đổi bất kỳ nội dung nào liên quan đến khoản thu hồi nợ bảo lãnh nêu tại văn bản của Ngân hàng Nhà nước xác nhận đăng ký khoản thu hồi nợ bảo lãnh, bên bảo lãnh hoặc đại diện bên bảo lãnh có trách nhiệm thực hiện đăng ký thay đổi khoản thu hồi nợ bảo lãnh theo quy định tại Điều 14 Thông tư này. Hồ sơ đăng ký thay đổi khoản thu hồi nợ bảo lãnh bao gồm:

1. Đơn đăng ký thay đổi khoản thu hồi nợ bảo lãnh (theo Phụ lục số 04 kèm theo Thông tư này).

2. Bản sao và bản dịch tiếng Việt các thỏa thuận thay đổi cam kết bảo lãnh, thỏa thuận cấp bảo lãnh đã ký (có xác nhận của Bên bảo lãnh hoặc đại diện bên bảo lãnh về tính chính xác của bản sao và bản dịch) trong trường hợp các nội dung thay đổi cần được thỏa thuận giữa các bên.

3. Bản sao (có xác nhận của Bên bảo lãnh) văn bản nêu ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ về nội dung thay đổi liên quan đến việc bảo lãnh cho người không cư trú của tổ chức kinh tế (trường hợp thay đổi tăng số tiền bảo lãnh của tổ chức kinh tế hoặc kéo dài thời hạn bảo lãnh của khoản bảo lãnh hoặc thay đổi bên bảo lãnh).

4. Xác nhận của tổ chức tín dụng cung ứng dịch vụ tài khoản về tình hình thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, thu hồi nợ đến thời điểm đề nghị xác nhận đăng ký thay đổi (áp dụng đối với trường hợp đăng ký thay đổi kế hoạch thu hồi nợ).

5. Văn bản của bên bảo lãnh giải trình rõ về nội dung thay đổi khoản thu hồi nợ bảo lãnh (áp dụng với trường hợp không có thành phần hồ sơ nêu tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này).

Điều 14. Trình tự thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi khoản thu hồi nợ bảo lãnh

1. Trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày ký thỏa thuận thay đổi khoản thu hồi nợ bảo lãnh, Bên bảo lãnh hoặc đại diện bên bảo lãnh gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý Ngoại hối) một (01) bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 13 Thông tư này.

2. Trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ của Bên bảo lãnh hoặc đại diện bên bảo lãnh, Ngân hàng Nhà nước gửi Bên bảo lãnh hoặc đại diện bên bảo lãnh văn bản xác nhận đăng ký thay đổi khoản thu hồi nợ bảo lãnh.

3. Trường hợp từ chối xác nhận đăng ký thay đổi khoản thu hồi nợ bảo lãnh, Ngân hàng Nhà nước có văn bản nêu rõ lý do.

Chương IV
TÀI KHOẢN CHO VAY RA NƯỚC NGOÀI, TÀI KHOẢN THỰC HIỆN BẢO LÃNH CHO NGƯỜI KHÔNG CƯ TRÚ

Điều 15. Tài khoản cho vay ra nước ngoài và tài khoản thực hiện bảo lãnh của tổ chức kinh tế

1. Trước khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền liên quan đến khoản cho vay ra nước ngoài, tổ chức kinh tế mở một (01) tài khoản cho vay ra nước ngoài mở tại một (01) tổ chức tín dụng cung ứng dịch vụ tài khoản. Các giao dịch liên quan đến khoản cho vay ra nước ngoài (giải ngân vốn cho vay; thu hồi nợ gốc, nợ lãi và các loại phí phải thực hiện thông qua tài khoản cho vay ra nước ngoài.

2. Trước khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền liên quan đến khoản bảo lãnh cho người không cư trú, tổ chức kinh tế mở một (01) tài khoản bảo lãnh cho người không cư trú mở tại một (01) tổ chức tín dụng cung ứng dịch vụ tài khoản. Các giao dịch liên quan đến khoản bảo lãnh (trả nợ thay bên được bảo lãnh, thu hồi nợ từ bên bảo lãnh, các loại phí) phải thực hiện thông qua tài khoản thực hiện bảo lãnh.

3. Trường hợp tổ chức kinh tế thực hiện cho vay, bảo lãnh cho người không cư trú là doanh nghiệp ở nước ngoài có sự tham gia góp vốn dưới hình thức đầu tư trực tiếp của bên cho vay, bên bảo lãnh, tài khoản cho vay ra nước ngoài, tài khoản thực hiện bảo lãnh là tài khoản vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh tế theo các quy định hiện hành về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.

Điều 16. Tài khoản thực hiện bảo lãnh của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là bên bảo lãnh cho người không cư trú có trách nhiệm thực hiện việc theo dõi các giao dịch liên quan đến việc thực hiện bảo lãnh và thu hồi nợ bảo lãnh qua tài khoản theo đúng các quy định hiện hành về hạch toán, kế toán đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; chịu trách nhiệm và đảm bảo thực hiện các giao dịch liên quan đến bảo lãnh và thu hồi nợ bảo lãnh theo đúng nội dung văn bản của Ngân hàng Nhà nước xác nhận đăng ký, đăng ký thay đổi khoản thu hồi nợ bảo lãnh của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Điều 17. Trách nhiệm của tổ chức tín dụng cung ứng dịch vụ tài khoản

Khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền qua tài khoản cho vay ra nước ngoài và tài khoản thực hiện bảo lãnh của bên cho vay và bên bảo lãnh, tổ chức tín dụng cung ứng dịch vụ tài khoản có trách nhiệm thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu các tài liệu do bên cho vay, bên bảo lãnh xuất trình để đảm bảo thực hiện đúng các giao dịch của khoản cho vay ra nước ngoài; thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, và thu hồi nợ bảo lãnh đã được Ngân hàng Nhà nước xác nhận đăng ký, đăng ký thay đổi và phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật.

Chương V
CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Điều 18. Chế độ báo cáo đối với Bên cho vay là tổ chức kinh tế

1. Định kỳ hàng tháng (chậm nhất vào ngày 10 của tháng tiếp theo), hàng năm (chậm nhất vào ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo), Bên cho vay là tổ chức kinh tế thực hiện báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý Ngoại hối) tình hình cho vay ra nước ngoài (theo Phụ lục số 05 kèm theo Thông tư này).

2. Trường hợp đột xuất, Bên cho vay là tổ chức kinh tế báo cáo theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.

Điều 19. Chế độ báo cáo đối với Bên bảo lãnh

1. Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày ký cam kết bảo lãnh, Bên bảo lãnh là tổ chức kinh tế có trách nhiệm thực hiện báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý Ngoại hối) khoản bảo lãnh cho người không cư trú theo mẫu đính kèm tại Phụ lục 06 kèm theo Thông tư này.

2. Định kỳ hàng tháng (chậm nhất vào ngày 10 của tháng tiếp theo), hàng năm (chậm nhất vào ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo, Bên bảo lãnh là tổ chức kinh tế thực hiện báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý Ngoại hối) tình hình thu hồi nợ phát sinh từ việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh (theo Phụ lục 07 kèm theo Thông tư này).

3. Bên bảo lãnh (hoặc đại diện bên bảo lãnh) là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định hiện hành về bảo lãnh ngân hàng.

4. Trường hợp đột xuất, Bên bảo lãnh (hoặc đại diện bên bảo lãnh) thực hiện báo cáo theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.

Điều 20. Chế độ báo cáo đối với tổ chức tín dụng cung ứng dịch vụ tài khoản

1. Tổ chức tín dụng cung ứng dịch vụ tài khoản thực hiện báo cáo tình hình giải ngân khoản cho vay, thu hồi nợ nước ngoài (gốc, lãi); chuyển tiền thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh và thu hồi nợ bảo lãnh theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

2. Trường hợp đột xuất, tổ chức tín dụng cung ứng dịch vụ tài khoản thực hiện báo cáo theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.

Chương VI
CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 21. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm

1. Khi cần thiết, Ngân hàng Nhà nước tiến hành công tác thanh tra, kiểm tra tình hình tuân thủ quy định về quản lý ngoại hối đối với các hoạt động liên quan đến cho vay ra nước ngoài, bảo lãnh, thu hồi nợ bảo lãnh của bên cho vay, bên bảo lãnh của bên cho vay, bên bảo lãnh và tổ chức tín dụng cung ứng dịch vụ tài khoản theo quy định tại Thông tư này.

2. Bên cho vay, bên bảo lãnh và tổ chức tín dụng cung ứng dịch vụ tài khoản có trách nhiệm cung cấp mọi văn bản, tài liệu cần thiết để việc thanh tra, kiểm tra được thực hiện kịp thời, hiệu quả.

3. Trường hợp vi phạm các quy định tại Thông tư này, tùy theo mức độ vi phạm, bên cho vay, bên bảo lãnh và tổ chức tín dụng cung ứng dịch vụ tài khoản sẽ bị xử phạt theo các quy định hiện hành về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

Chương VII
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 22. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 02 năm 2014.

2. Các khoản cho vay ra nước ngoài của tổ chức kinh tế, các khoản bảo lãnh cho người không cư trú của tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã thực hiện trước khi Thông tư này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện theo văn bản xác nhận đăng ký, đăng ký thay đổi (nếu có) của Ngân hàng Nhà nước. Trường hợp có thỏa thuận thay đổi và các báo cáo phát sinh sau ngày hiệu lực của Thông tư này, tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện theo các quy định của Thông tư này.

Điều 23. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch hội đồng quản trị, Chủ tịch hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc (Giám đốc) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong phạm vi chức năng của mình chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này. 
KT. THỐNG ĐỐC

PHÓ THỐNG ĐỐC

Lê Minh Hưng

Phụ lục ban hành kèm theo 
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TEN BEN CHO VAY CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Péc 1ap - Ty do - Hanh phiic

I A
V/v ding ky khoan cho vay ra nuéc ngoai

PON PANG KY CHO VAY RA NUGC NGOAI
Kinh giri: Ngén hang Nha nudc Viét Nam

Cén cu vao Thﬁng tu sé /.. /TT -NHNN ngay ..../.../.... cha Ngan hang
Nha nudc hudéng dan mét sb ndi dung vé quan ly ngoai h01 d6i véi viéc cho vay ra
nude ngoai va thu héi ng bao lanh cho ngudi khéng cu tri;

Cin clr viin ban chép thuén ctia Thu tuéng Chinh phit s6 .... ngdy .././....

Cén cur vao Thoéa thudin cho vay, thu hdi ng nudc ngoai da ky véi [Tén Bén
vay] ngay..../..../....

Cin ¢t Thu bao lanh (hoic Hop dong bao 1anh) ngay ../ .../.... (néu c6)

[Tén Bén cho vay] ding ky véi Ngan hang Nha nuée Viét Nam vé khoan cho

vay, thu h6i ng nudce ngoai nhwr sau:

PHAN THU NHAT: THONG TIN VE CAC BEN LIEN QUAN

I. Théng tin vé_ Bén cho vay:

1. Tén bén cho vay:

2. Logi hinh t6 chic:

3.  Piachi:

4. Dién thoai: Fax:

5. Ho va tén Ngudi dai dién hop phap (dai dién theo phép ludt hoic dai dién theo
Uy quyén theo vin ban ty quyén): )

6. Quyet dinh thanh lap (hodc Gidy Phep dan tu hodic Gidy chung nhan du tur
hoic Gidy phép ding ky kinh doanh...) s6......... do .............. cdp ngay...........

IL Théng tin vé Bén vay:
1. TénBénvay:
2 Qudc tich:
3. Logi hinh t3 chic
4 Mt sb théng tin lién quan khéc:
- Gidy phép thanh lap (hoat ddng) tai nude ngoai:
- Téng vbn dhu tu theo Gidy phép thanh 13p Bén vay (néu cé):

T

LA ]
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- Gidy phép dAu tu ra nudc ngodi cia ¢b déng Viét Nam tai Bén vay la doanh
nghiép nude ngoai (trong trudng hgp Bén vay 12 doanh nghiép do Bén cho vay tham
gia gop von dau tu truc ti€p).

III. Thong tin vé cac Bén lién quan
Ghi rd tén, dia chi, loai hinh cua timg bén lién quan
PHAN THU HAI: THONG TIN VE KHOAN CHO VAY

1. Téng trj gia khoan cho vay:

2. Cac vén ban phé duyét khoan cho vay (néu rd cac van ban phé duyét theo quy
dinh ctia phap luat).

3 Cac hop ddng lién quan (hop dong tin dung, hop ddng bao lanh,...)

4 Muc dich sir dung vén vay:

5. Lii suét:

6. Cac khoan phi:

7 L3&i phat:

8 Thoi han cho vay: (thoi han cho vay, thoi gian an han)

9 K& hoach gial ngén: '

10. K& hoach tra no l4i:

11. K& hoach tra ng géc:

12.  Hinh thirc dam béo tién vay:
13. Ngén hang dich vu:

PHAN THU BA: CAM KET

1/ Nguoi ky tn dudi déy (dai dlen hop phdp cia bén cho vay) cam két chiu
moi trach nhi¢m vé sy chinh xac clia moi thong tin ghi trong Pon dang ky khoan cho
vay ra nudc ngoai ndy va cac tai liéu kém theo trong Hb so ding ky khoan vay ra
nudc ngoai cua [7én bén cho vay).

2/ [Tén bén cho vay] cam két tuan thi cac quy dinh tai Thong tu so cood o ST
NHNN ngay ..../..../... cia Ngén hang Nha nudc hudng din mot s ndi dung vé
quan Iy ngoai hdi dbi véi viéc cho vay ra nudc ngoai va thu hdi ng bao lanh cho
nguoi khong cu trl; Phap 1énh ngoai héi; va cac quy dinh khac cta phap ludt Viét
Nam phi hgp v6i phap ludt quoc té c6 lién quan trong qua trinh thyc hién viéc cho
vay, thu hdi no nude ngoai.

PAIDIEN HQP PHAP CUA BEN CHO VAY
_ (Ky tén, dong diu)
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TEN BEN CHO VAY CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Déc lap - Ty do - Hanh phiic

Sbroooid.....

V/v ding ky thay dbi

khoan cho vay ra nwdc ngoai

DON DANG KY THAY POI
KHOAN CHO VAY RA NUGC NGOAI

Kinh giti: Ngin hang Nha nuéc Viét Nam

Cén ot vao Thong tr 6 ... /. ./TT-NHNN ngay .../..../.... cha Ngin hing
Nha nuéc hudng dan mt s6 ndi dung vé quén Ly ngoai héi ddi véi vide cho vay ra
nwdc ngodi va thu hoi ng bao lanh cho nguoi khong cu tri

Ca.n clr van ban chap thuén ctia Thi tuéng Chinh phi d6i voi céc néi dung
thay dbi s6 ... ngay .../.. .. (néu c6)

Cin cir vao Théa thuan cho vay, thu hdi no nuéc ngodi di ky véi [Tén Bén
vay] ngay..../..../....

Cén cir vao Thoa thuén thay ddi cho vay, thu hdi ng nuéc ngodi di ky véi
[Térn Bén vay] ngay..../..../.... :

Cén cir Thu bao lanh ngay .../ .../.... (néu cé)

Cén cir vao Vian ban Xac nhan Ping ky khoan cho vay ra nuéc ngoai cia
Ngan hang Nha nuéc Viét nam sé ...... /NHNN-QLNH ngay ..../..../....;

[Ten Bén cho vay] déng ky véi Ngan hang Nha nuéc Viét Nam vé viée thay
d6i mét sé noi dung khoan cho vay, thu hdi no nuéc ngoai nhu sau:

PHAN THU NHAT: CAC NOI DUNG SUA DOI

1. [N$i dung thay d8i]:
Thoa thuén hién tai:
Thoa thuén mdi;

Ly do Thay dbi:

2. [N§i dung thay déi):
Thoa thuén hién tai:
Thoa thuén méi:

Ly do Thay d6i:

e, W R

St e
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PHAN THU HAIL KIEN NGHI:

D¢ nghi Ngn hang Nha nu6c Viét Nam xéc nhan [Tén Bén cho vay] d
dang ky thay d6i néi dung khoan cho vay, thu hoi ng nuéc ngoai tai Ngan hang
Nha nudc Viét Nam.

PHAN THU BA: CAM KET

1/ Nguai ky tén dudi day (dai dién hop phdp cla Bén cho vay) cam két chiu
moi trach nhiém vé sy chinh xac cia moi thong tin ghi trong Don déing ky thay doi
khoén cho vay ra nudc ngodi ndy va cac tai liéu kém theo trong Ho so ding ky thay
dbi khoan vay ra nudc ngoai ciia [Tén Bén cho vay].

2/ [Tén Bén cho vay] cam két tusn thi cdc quy dinh tai Thong tu s6
/.../TT-NHNN ngay ..../.../... cua Ngén hang Nha nuéc huong din mét sb ndi

dung v& quén 1y ngoai hdi ddi véi viéc cho vay ra nuéc ngodi va thu héi ng bao
lanh cho ngudi khong cu trd; Phap 1énh Ngoai héi va cac quy dinh khac cla phap

lugt Viét Nam phu hep voi phap ludt quoc té c6 lién quan trong qua trinh thyc hién
viée cho vay, thu hdi ng nuée ngoai.

DAIDIEN HOP PHAP CUA BEN CHO VAY

(Ky tén, déng diu)
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TEN BEN BAO LANH CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
(HOAC PAI DIEN BEN BAO LANH) Doc lap - Ty do - Hanh phuc
Sb:...... /...

V/v diing ky khoan thu hdi noy bao lanh
cho ngudi khéng cu tra

PON PANG KY KHOAN THU HOI NQ BAO LANH
Kinh giri: Ngén hang Nhi nuéc Viét Nam

Cin cir vao Thong tu s6 /2013/TT-NHNN ngay ..../..../2013 clia Ngéin
hang Nha nudc huéng din mét s6 ndi dung vé quan Iy ngoai héi déi véi viée cho
vay ra nuéc ngodi va thu hdi ng béo lanh cho nguoi khéng cu tru;

Can ¢ vén ban chép thuén cta Thi twéng Chinh pha sb .... ngay .../.../.... [dp
dung véi khodn bdo lanh cia 16 chire kinh é).

Can cir vao Cam két bao lanh d ky ngay .../.../...., Thoa thuén cép bao lanh
da ky v6i [Tén Bén dwoc bao lanh ngay..../....[....

[Tén Bén bao lanh/Dai dién bén bdo ldnh trong trwomg hop dong bdo ldnh
ctia t6 chikc tin dung, chi nhdnh ngdn hang nudc ngoai] ding ky voi Ngén hang
Nha nuée Viét Nam vé khoan thu hdi no bao 1anh nhu sau:

PHAN THU NHAT: THONG TIN VE CAC BEN LIEN QUAN

| Thong tin vé Ben bao tinh (hojic Pai dién Bén bio lanh trong trwong hop
dong bao lnh ciia to chire tin dung, chi nhanh ‘ngin hang nuwée ngoai):

1. Tén Bén bao lanh/Pai dién bén bao lanh:

2. Loai hinh té chirc:

3. Pia chi:

4. Dién thoai: Fax:

5. Ho va tén Nguodi dai dién hop phap (dai dién theo phép luét hodc dai dién

theo @ty quyén theo vén ban ty quyén):

6. Quyet dinh thanh 1ap (hodc Gidy phep déu tu hodc Gidy chung nhén dau tu
hozc Gidy phép ding ky kinh doanh...) s6......... do ...oenennin, clp ngay

-----------

7. Danh sach cac Bén bén bao lanh va s tién bao lanh (ap dung v6i khoan déng
bao lanh ciia td chitc tin dung, chi nhénh ngan hing nuéc ngoai): Theo Bang A —
kém theo Pon nay.

| By

o — |
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I1. Théng tin vé Bén dwgc bio lanh:

L.
2.
3.

Tén Bén duoc bao lanh:

Quédc tich:

Loai hinh t4 chuc:

Mbt sb thong tin lién quan khéc:

- Gidy phép thanh l4p (hoat d6ng) tai nuéc ngoai:

- Tng von dau tu theo Gidy phép thanh 14p Bén dugce bao 1anh (néu co):

- Gidy phép ddu tw ra nude ngoai cia cb dong Viét Nam tai Bén duoc bao

lanh 13 doanh nghiép nuéc ngoai (trong trudng hop Bén duoc béo lanh 1a doanh
nghiép do Bén bao lanh tham gia gép von dau tur trre tiép).

I1. Thong tin vé Bén nhin bao linh:

I.

2
3.
4

Tén Bén nhan béao lanh:
Qubc tich:
Loai hinh 8 chirc:

Mot s6 thdng tin lién quan khac (néu co):

II1. Thong tin vé cac Bén lién quan khéc (néu c6)

Ghi 10 tén, dia chi, loai hinh cia timg bén lién quan

PHAN THU HAI: THONG TIN VE KHO_AN BAO LANH

1.

2
3.
4

Muc dich bao lanh:

Duy an, phuong &n lién quan dén khoan bao lanh:

Ngay bét du cé hidu luc bao lanh:

S5 tién bao lanh:

(Trucng hop déng bdo lanh, ghi r 56 tién mdi bén bao link sé béo link)
Pdng tién bao lanh:

Hinh thic bao dam (néu co):

PHAN THU BA: THONG TIN VE KHOAN THU HOI N¢

1.
2.
3.

Han mirc bao lanh:
S6 tién da thye hién bao lanh:
Ngay thuc hién nghia vu béo lanh:
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4, S6 tién thu hdi ng:

5. Céc van ban phé duyét khoan bao lanh (néu 1§ céc vin ban phé duyét theo
quy dinh cta phap luit).

6. Céc thoa thuén lién quan (Théa thuén bao lanh, Théa thuén ...)

7. Lai suét khoan thu hdi ng;

8. Léi phat:

9. Thoi han thu hdi ng: (thoi han cho vay, thoi gian n han)

10. K& hoach thu hdi ng:

I1.  Hinh thirc dam bao khic c6 lién quan (néu co):

12.  Téntd chirctin dung dugc phép: -

PHAN THU TU: CAM KET |

1/ Ngudi ky tén dudi day (dai di¢n hop phap clia Bén bao lanh/Dai dién bén
bao lanh) cam két chiu moi trach nhiém vé sy chinh xac cia moi théng tin ghi trong
Don nay va céc tai ligu kém theo trong Ho so ding ky khoan thu hdi no bao ldnh
cho ngudi khéng cu tra cha [Tén Bén béo ldnh/Pai dién bén bao lanh).

2/ [Tén Bén bdo lanh/Dai dién bén bdo ldnk] cam két tuan thd cic quy dinh
tai Thong tw s6  /.../TT-NHNN ngdy ..../..../.... cha Ngan hang Nha nuéc huéng
din mét sb ndi dung vé quan 1y ngoai héi d6i véi viée cho vay ra nudc ngoai va thu
héi no bao lanh cho ngudi khéng cur trd; Phap 1énh ngoai héi; va cac quy dinh khac
cta phap luat Viét Nam phi hop véi phap tuat quéc té ¢é lién quan trong qua trinh
thuc hién viéc cho vay, thu hdi no nuéc ngoai.

DAIDIEN HQP PHAP CUA BEN BAO LANHAAI DIEN BEN BAO
LANH ,

(Ky tén, dbng ditu)
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BANG A - DANH SACH CAC BEN BAO LANH LA NGU'OT CU TRU
TRONG KHOAN PONG BAO LANH CUA TO CHU'C TIN DUNG, CHI NHANH NGAN

HANG NUGC NGOAI CHO NGUOT1 KHONG CU TRU

STT

Tén bén bao 1anh

Loai hinh tb
chure

S6 tién bao lanh

Thanh tién

%

A A
Tong so
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TEN BEN BAO LANH CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
| Doc 1ap - Ty do - Hanh phiic

S6...... {.....

V/v diing ky thay d6i Khoén thu

hdi ng bao lanh cho ngudi khong cu tri

DON DANG KY THAY BOI KHOAN THU HOI NQ'BAO LANH
Kinh giri:  Ngén hang Nha nuéce Viét Nam

Cén cir vdo Thong tu sé /.. /TT-NHNN ngay ..../..../... cua Ngén hang
Nha nuéc hudng din mdt sé ndi dung vé quén 1y ngoai héi dbi voi viée cho vay ra
nude ngodi va thu hdi ng bao lanh cho nguoi khong cu tni;

Cén ¢t vdn ban s6 ... ngay .../.../.... cia Thii tuorng Chinh phu chap thuan vé
cdc ndi dung thay dbi [ap dung véi khodn bdo lanh cia 16 chire kinh 1) (néu cb).

Can ¢t vao Cam két bao lanh da ky ngay .../../....,

Thoa thudn thay d6i thoa thuan clp bao lanh da ky véi [Tén Bén duoc bdo
lanh ngay..../.../....

Cén cr vao (céc) Van ban xdc nhan dang ky khoan thu h01 ng bao lanh cua
Ngén hang Nha nuéce Viét Nam s6 ...../NHNN-QLNH ngay .../.../ ...

[7én Bén bao lanh/Dai dién bén bdo lanh trong truong hpp dong béo lanh
ciia t6 chike tin dung chi nhanh ngan hang nudc ngoai] dang ky voi Ngan hang
Nha nuéc Viét Nam vé khoén thu hdi ng bao 1anh nhu sau:

PHAN THU NHAT: CAC NOI DUNG SUA POI

1. [N6i dung thay ddi]:
Thoa thuin hién tai:

- Thoa thuan méi:

Ly do Thay dbi:

2. [N6i dung thay di]:
Thoa thuan hién tai;
Thoa thudn méi:

Ly do Thay déi:
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PHAN THU HAI: KIEN NGHI:

D¢ nghi Ngén hang Nha nuéc Viét Nam xc nhan [Tén Bén bdo link/Dai
dién Bén bado linh) da dang ky thay d6i néi dung khoan thu héi ng bao lanh tai
Ngan hang Nha nude Viét Nam.

PHAN THU BA: CAM KET

1/ Nguoi ky t€n dudi déy (dai dlen _hop phép cia Bén bao lanh/Dai dién bén
bao lanh) cam ket chiu moi trach nhiém vé sy chinh x4c clia moi théng tin ghi trong
Don nay va céc tdi liéu kém theo trong Ho so ding ky thay ddi khoan thu hoi ng
béo 1anh cho ngudi khoéng cu tra cla [Tén Bén bdo lanh/Dai dién Bén bdo ldnh].

2/ [Tén Bén bao lanh/Dai dién Bén bao lanh) cam két tuan th cac quy dinh
tai Thong :cu 50 /....f‘TT-NHNN ngéy .o/ ./, cia Ngén hang Nha nudc huc’mg
dan mét sb ndi dung vé quan 1y ngoai hdi dbi véi viée cho vay ra nuoc ngoai va thu
hdi ng bao lanh cho ngudi khong cu tr; Phap lenh ngoai héi; va cac quy dinh khéc
ctia phap luft Viét Nam pht hop v6i phap luét quéc 18 ¢4 lidn quan trong qua trinh
thwc hién viéc cho vay, thu héi ng nudc ngodi.

DAIDIEN HQOP PHAP CUA BEN BAO LANH/DAI DIEN BEN BAO
LANH

(KY tén, dong diu)

=





TEN BEN CHO VAY
Dién thoai lién hé

[ L1 ] R W

BAO CAO TINH HINH CHO VAY, THU HOI NG NUGC NGOAI
Thing ....../......

I/ Cac khoan ding ky cho vay méi phat sinh trong Thang bio cio:
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Don vi: Nghin nguyén té ‘000

Kim ngach cho vay Ky han cho vay Lai suét NHNN xac nhén
STT Bén Vay Nguyén té Dong Quy nghin | Ky han Péo han cho va Céng Nea
(nghin) tién USD (thang) | (Thang/nim) Y | vinsd gay
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tong cong XXX
II/ Tinh hinh thye hién cdc khoan cho vay trong quy bdo cio:
- _ C _ Don vi: Nghin nguyén té ‘000
STT Bén vay Kim ngach Piau ky Phat sinh qosm ky Cudi ky
chovay |Dudiuky | Quiahan | Giaingin Thu hdi ng géc | Thu hdi ng 1ai | Du cudi ky | Qué han
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Cho vay biing USD

Téng cho vay biing USD

Cho vay bing [ngoai 1)

,Ha:m cho vay _umzm [ngoai té]

Téng cho vay bing [ngogi (¢}
quy USD

Téng cho vay quy USD
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IE1/ D kién tinh hinh thye hién khoén cho vay ky tiép theo (Thing ....../.........)

Pon vi: |mr..= nguyén t€ ‘000

STT | Bén vay Kim ngach U,.wnm Dy kién phét sinh c.c:m ky t6i (nguyén t€) Du kién phat sinh trong ky i (quy USD)
cho vay tién { Giai ngin Thu hdi ng goc | Thu hoing 18i | Giaingan | Thu hoi ng gbe | Thu hédi ng 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Téng Quy USD XXX XXX Xxx
] . ,ngay thing nim
Ngudi ldp biéu Kiém soat S Dai dién hop phap cua TCKT
(ky, ghi rd ho tén) (ky, ghi 3 ho tén) (Ky, dong dau, ghi rd ho tén)
HUONG DAN LAP BIEU

Hudéng din chung

1. Béi tugng béo cdo: TS chirc kinh té cho vay

2. Théi han bao céo: cham nhét 1a ngay 10 cua thang tiép theo

3. Pon vi bao cdo: Nghin nguyén té hodc qui nghin USD

4. Ty gia quy dbi sang USD: theo trung binh ty gia mua/ban déng cira ngay lam vige cudi cling clia Quy clia ngoai t& tuong Ung theo Reuters

Muc I: Bio cdo tinh hinh ky cho vay m&i phit sinh trong ky baoe cio

Cot 5: quy nghin USD theo trung binh ty gia mua/bin dong cira ngay lam viéce cudi ciing ctia Quy cla ngoai 8 tuong ung theo Woﬁmam

Cot 6: Thoi han cho vay tinh theo quy dinh tai Théa thuén cho vay, lam tron dén don vi thang

C6t 7: Thoi han tra no gbc va/hoic no 14i cubi cung

Cot 8: Lai sudt cho vay ghi theo thoa thudn cho vay. Trudng hop cAu truc 131 suét lua chon theo Théa thudn phirc tap, ghi 14 sudt udc tinh vao thai
diém ky hop déng

Muc II: Bio cdo tinh hinh thye hién cac khodn cho vay trong quy bio cao
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Bao omo a.ao timg khoan cho vay, liét ké céc khoin cho vay theo USD, rdi dén céc ngoai t¢ khéc, quy USD tai cudi mbi loai ngoai t€, dong cudi ciing
tinh anﬁm tht ¢4 cac khoan cho vay, quy nghin USD

Cot 4: Tdng sb du cho vay nudc umow_ d4u ky bdo cdo (bao gdm ci sd qua han).

Cdt 5: S6 du cho vay nuée ngodi qua han (khach hang vay chua tra theo cam két) dAu ky béo céo.

Cot 9: Tuong tu cdt 4, sb ocoH _Q Ooﬁ 9=cOt(4+6-7)

Cot 10: Tuong tix cbt 5, sé cudi k¥ bio cio.

Muyc III: Bio cio Dy kién tinh hinh thye hién khodn cho vay ky tiép theo
Bao nmo Eno tirng khoadn cho vay, 1iét ké cac khodn cho vay theo USD, roi dén céc ngoai t€ khac, quy USD tai cudi mdi loai ngoai t&, dong cudi cung

tinh téng tit ca cic khoan cho vay, quy nghin USD .
$6 quy USD duge quy ddi tai ty gia theo quy dinh tai diém 4 Huéng din chung
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TEN BEN CHO VAY
Dién thoai lién h¢
BAO CAO TiNH HINH CHO VAY, THU HOI N¢ NUGC NGOAI
NAM ..... .
1/ Tinh hinh ky két cdc khoin cho vay nwéc ngoai treng nim bdo cdio:

B4o cdo bing 1o theo cac tiéu chi: phan loai dong tién, quéc gia vay, linh vuc dhu tr
Céc khoé khiin va thudn lgi trong viée ky két cac khoan cho vay nudc ngoai

11/ Tinh hinh thwe hién cic khoan cho vay trong nim bdo cao:
Don vi: Nghin nguyén t¢ ‘00(

STT | Cho vay phéan loai theo | Kim ngach Dau ky Phat sinh trong ky , , Cudi ky
ngoai té cho vay [Dudiuky [Qudhan Giai ngin Thu héi ng goc | Thu héi ng 181 | Du cudi ky | Qua han

1 2 3 4 5 6 7 3 9 10

Cho vay bang USD

‘Cho vay bing JPY

Cho vay bing EUR

Cho vay bing .....

.Honm quy nghin USD

*Ghi chi: Bao cdo tdng hop theo ting mo:m tién, khéng bao cdo chi tiét cho timg khoan cho vay

Céc kho khén va thudn loi trong viée thue hién céc khoan cho vay, thu hdi ng nude ngoai
Giai trinh nguyén nhan din dén ng qua han, cac giai phap da trién khai dé giam thiéu ng qua han.

I1Y/ Kién nghi (néu ¢é):

-

, ngay thang  nam
Dai dién hop phap cua to chirc kinh té
(Ky, dong dau, ghi rd ho tén)
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TEN TO CHUC KINH TE CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Ty do - Hanh phitc

Sb:veoid...

V/v Béo cao khoan bao lanh

BAO CAO KHOAN BAO LANH CHO NGUOI KHONG CU TRU

Kinh giri:  Ngén hang Nha nuéce Vigt Nam
(Vu Quan ly Ngoai hoi)

Cén clr vio Thong twsd ~ /2013/TT-NHNN ngay ..../..../2013 ciia Ngan
hang Nha nuéc hwrong dan mét so n6i dung v& quan I ngoai héi dbi véi viée cho
vay ra nuéc ngodi va thu hdi no bao lanh cho ngudi khéng cu trad.

Cén cir viin ban chip thuan cua Tha twdng Chinh phi 86 ... ngay ..././.... (4p
dung v6i Bén bao lanh 13 t6 chirc kinh té);

Cén otr vao Cam két bao 1anh da ky ngdy .../../...., Théa thudn cép bao lanh da
ky v&i [Tén Bén dugc bao lanh] ngay... ... /. ...

[Tén Bén bao lanh hodc Dai dién Bén bdo ldnh trong trudng hop déng bdo
lanh cua t6 chire tin dung, chi nhdnh ngdn hang nudc ngodi] béo cdo véi Ngan
hang Nha nuéc Viét Nam vé& khoan bao 1anh nhu sau:

PHAN THU NHAT: THONG TIN VE CAC BEN LIEN QUAN .

I. Théng tin vé Bén bio linh (hoic Pai dign Bén bdo linh trong trudmg hop
dﬁng bio linh caa td chire tin dung, chi nhanh ngan hang nwéc ngoai):

Tén Bén bao 1anh):

Loai hinh tb chirc;

Bia chi:

Dién thoai: | Fax:

Ho va tén Ngudi dai dién ¢6 thdm quyén:

Quyét dinh thanh 1gp (hodc Gidy phép du tu hoic Gidy chimg nhan diu tr

odc Gily phép ding ky kinh doanh hogc Gidy chimg nhén doanh nghiép...)
8O......... do ...l cip ngay.......... .

7. Danh sich c4c Bén bén bao lanh va s tién bao lanh (4p dung véi khoan ddng
béo ldnh cho ngudi khéng cu tri: Theo Bang A — kém theo Pon nay.

S o v oA W -

II. Théong tin vé Bén dwge bio lanh:
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Tén Bén duoc bao lanh:

Quéc tich: |

Loai hinh t chirc:

Mat so thong tin lién quan khac:

- Giéy phép thanh lap (hoat ddng) tai nudc ngoai:

- Tong von dau tr theo Gidy phép thanh 13p Bén duoe bio lanh (néu co):

- Gidy phép dAu tu ra nudc ngoai cia c¢6 déng Viét Nam tai Bén dugc bao

lanh 1 doanh nghiép nude ngoal (trong truong hop Bén dugc bao lnh la doanh
nghiép do Bén béo lanh tham gia gop von dau tu tryc tiép).

I1. Thong tin vé Bén nhan bio linh:

1.

2
3
4.
5

Tén Bén nhan bao lanh:

Quédc tich:

Loai hinh t4 chic:

$6 tai khoan ngan hang (duoc giao dich lién quan dén khoan bao lanh)

Mt s thong tin lién quan khéc (néu c6):

111 Théng tin vé cAc Bén lién quan khic (néu c6)

Ghi 15 tén, dia chi, loai hinh clia timg bén lién quan

PHAN THU HAI: THONG TIN VE KHOAN BAO LANH

1.

2
3.
4

Lh

Muc dich bao lanh:

Dur én, phuong én lién quan dén khoan bao lanh:

Ngay bit dau c6 higu luc bao lanh:

S6 tién bao lanh:

(Trweong hop dong bdo ldnh, ghi ré 56 tién mbi bén bdo ldnh sé bao lanh)
Ddng tién bao lanh:

Ngay hét hiéu luc hodc trudng hop het hiéu luc cua bao lanh:

Hinh thiic bao dam (néu cé):

PAYI DIEN HQP PHAP CUA BEN BAO LANH/PAI DIEN BEN BAO

LANH

(Ky tén, déng diu)
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TEN TO CHUC KINH TE
Dién thoai lién hé

BAO CAO TINH HINH BAO LANH, THU HOI N BAO LANH CHO NGUQIKHONG CU TRU

I/ Tinh hinh ky két cic khoin bio linh cho ngwdi khing cw trii trong nim béo cdo:

B4o cao bing 16i theo cic tiéu chi: phin loai déng tién, qubc gia vay, linh vuc du tur
Cac khoé khan va thudn 1¢i trong viée ky két cac khoan cho vay nud¢c ngodi

I/ Tinh hinh thyc hi¢n bao Einh, thu hdi n¢ bio linh trong nim bdoe cdo:
Pon vi: Nghin nguyén té ‘000

STT Bio ldnh theo ngoat té Han mic Dau ky Phat sinh trong ky Cudi ky
bao lanh |Dudduky |[Quahan | SOtiénphai | Thuhdingbao | Thu hdi ng Du cudi ky | Qua han
thire hién lanh (gbc) bao lanh (14i)
bao lanh .
bing USD
bing JPY
biing EUR
—uw:.m
.H.wﬂm quy nghin USD

*Ghi chia: Béo cdo tong hop theo timg dong tién, khong bao cdo chi tiét cho timg khoan cho vay

Cac khé khin va thudn loi trong viée thuc hién cac khoan cho vay, thu ?wm ng nuéc ngoai
Giai trinh nguyén nhan dan dén ng qua han, cic gidi phap d trién khai dé giam thiéu ng qua han.

IIV/ Kién nghi (néu cé):

,ngay  thing niam
Dai dién c6 tham quyén cua td chirc kinh té

(Ky, déng déu, ghi rd ho t8n)





TEN BEN BAO LANH
Pién thoai lién hé

BAO CAO TINH HINH THU HOI NG PHAT SINH TU VIEC THU'C HIEN NGHIA VU BAO LANH
Thang ....../ee...

I/ Céc khodn thu hdi n¢ bio lanh phét sinh trong thing bdo cdo:

Phu Luc s6 7

Pon vi: Nghin nguyén té ‘000

Han murc bao lanh S&tiénbao | Thoidiém | Séngcan | L& suat | NHNN xéc nhin
STT Bén durge bao ldnh Nguyénté | Pong | Quynghin | lanh dithye | thyc hién thuhdi | thuhéi | Cong Nei
(nghin) tién USD hién bao lanh ng | vinsd e
{1 (2) 3 “) ) (6) ) (8) ®) (10) (1)
Tdng céng XXX
II/ Tinh hinh thuc hién thu héi ng trong théing bio cio:
_ o _ _ : - - _ o Dom vi: Nghin nguyén t¢ ‘008
STT . ] Dau ky Phét sinh trong ky Cubi k¥
Tong s6 S6 tién thyc . .
Bén dugce bao 1anh ng can thu L , hién bio Thu héi ng bao Thu héi ng £o1 s .
héi Dudduky | Quihan | i i | janh(ede) | bao lanh (ghe) | D% 00Ky | Quéhan
sinh .
() 2 3) 4) ) (6) (7) (8) 9) (10)
Khoan bio linh bang USD
- T6 chuc A
- Tochic B ...

Khoan bio linh bing USD

Bao lanh cw:m [ngoai té)

Tong bio lanh cw:m [ngoai té]
Tong bao linh bang {ngeai t2]
quy USD
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| Téng béo linh quy USD

III/ Dy kién tinh hinh thiwe hi¢n bio lanh, thu hdi n¢ bio lanh ky tiép theo (T hing ....../.........)

Don vij: Nghin nguyén t¢ ‘000

STT | Bén duge bao lanh | Han mirc w‘.wum Dy kién vrmﬁ sinh :onm ky th (nguyén t¢) Du kién phét sinh trong ky i (quy Gmg
bao ldnh tién | S& tién phai | Thu hdi ng bao | Thu hdi ny S tién phai | Thu 39, ng bio | Thu hdi no
thire hién Iznh (gbc) bao lanh (13 thuc hi¢n | linh (goc) bao [anh (13
bio l&nh bao ldnh _
(D (2) €] ) (&) (6) ) ) ® (10)
Tong Quy USD XXX XXX Xxx
i »ngdy  thing  nim
Ngudi 1ap biéu Kiém soat Dai dién c6 thim quyén cia td chirc kinh té
(ky, ghi r6 ho tén) (ky, ghi r$ ho tén) (Ky, dong ddu, ghi r5 ho tén)
HUONG DAN LAP BIEU
Huwémg din chung

1. Péi tuong béo cdo: Td chirc kinh t phai chuyén :an ra nude ngoai ¢é thyc hién nghia vu bao lank cho ngudi khong cur tri

2. Thoi han béo cdo: cham nhit [3 ngay 10 cua thang tiép theo

3. Don vi bao cdo: Nghin nguyén té hosic qui :m_._E USD

4. Ty gid quy dbi sang USD: theo trung binh ty gia mua/ban déng cira ngay 1am viée cudi cing cia Quy cia ngoai t€ tuong Ung theo Reuters

Muc I: Bio cio tinh hinh ky cho vay méi phét sinh trong k¥ béo cdo

Cot 5: quy nghin USD theo trung binh ty gid mua/ban dong clra ngdy lam vige cudi cling cua Quy ciia ngoai 18 tuong ng theo Reuters.
Cot 6: S4 tién td chirc kinh té di chuyén ra nuéc ngodi dé thue hién nghia vu bao lanh
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Cot 7: Ngay chuyén tién ra nuoc ngodi thye hién nghia vu bao lanh
Cot 8: S0 ng can thu hoi tir ngudi khong cu tra 1a bén duge bao 1anh sau khi d thyc hién nghia vu bao lanh
Cot 9: Lai sudt 4p dung cho khoan ng can thu hoi tir ngudi khong cu tri 1a bén dugc bao lanh

Muc II: Bio cdo tinh hinh thu hdi n¢ trong thing béo cio

Bao cao theo timg khoan thu hdi ng phat sinh tir vige thuc hién smr_m vi bao ldnh (theo tmg thoa thudn bao 1anh), liét ké cac khoan thu hdi ng theo
USD, rbi dén cac ngoai té khic, quy USD tai cubi mdi loai ngoai t¢, dong cudi o_.Em tinh tdng tit ca cac khoan thu héi ng bao lanh, quy nghin USD
Céot 4: qomm mo du ciia céc khoan thu hdi ng bao lanh (bao mo:._ ca s& qué han), 12 s6 chénh 1éch giita s6 tién Té chirc kinh té d3 thyc hién nghia vu bao
lzinh va sb tidn nhan thanh toan tit bén dugce bao lanh 13 ngudi khong cu trd tai thoi diém béo céo.

Cot 5: 86 du khoan thu roH ng bdo lanh qua han (bén dwoc bao lanh chua trd theo cam két) du ky bao céo.

CHt 9: Tuong tir cdt 4, s6 cudi ky. Cot9=cot (4 +6-7)

Cot 10: Tuong tu cdt 5, 56 cudi ki bao cdo.

Muc II: Bao cdo Dir kién tinh hinh thyc hign bio lanh, thu hdi ng bio lanh k¥ tiép theo

Wuoomogoo Edm wrombcmo _EEQEWE ao.cmo _mbr:n:nanmngomb _umoﬁm:_uﬁ:oogmﬁromﬁrcmbamo_mbEEooCmU nonmwnnmoumomp.wrmnu
quy USD tai cudi mbi loai ngoai t&, dong cudi cing tinh .ao:m t4t ca cac khoan bao lanh, thu hdi ng bao lanh quy nghin USD : :
Sé quy USD duge quy déi tai ty gia theo quy dinh tai diém 4 Huéng dan chung
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